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TÓM TẮT 

Sả hoa hồng [Cymbopogon martinii (Roxb.) Wats.] được dùng để tách chiết tinh dầu và sử dụng thay thế tinh 

dầu hoa hồng trong công nghệ hoá mỹ phẩm. Thí nghiệm này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, 

năng suất và chất lượng của 05 dòng sả hoa hồng được chọn lọc và phân lập từ mẫu giống sả lưu giữ tại Trung tâm 

Nghiên cứu Trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội (kí hiệu SSH01 - SSH05). Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu 

nhiên đầy đủ với 3 lần lặp lại trong vụ hè thu 2021 tại Thanh Trì, Hà Nội. Kết quả cho thấy dòng SHH05 là dòng có 

triển vọng nhất, với thời gian sinh trưởng 166 ngày, năng suất thực thu đạt 43,0 tấn/ha, hàm lượng tinh dầu trong 

dược liệu tươi và khô đạt tương ứng 0,73% và 1,61%, năng suất tinh dầu đạt 313,9 kg/ha.  

 Từ khóa: Cymbopogon martinii (Roxb.) Wats., geraniol, năng suất, sả hoa hồng. 

Growth, Development, Biomas Yield and Esential Oil Yield of some Lines  
of Palmarosa, Cymbopogon martinii (Roxb.) Wats., in Thanh Tri, Hanoi 

ABSTRACT 

Cymbopogon martinii (Roxb.) Wats. is popularly used to extract essential oils as an alternative to rose essential 

oil in cosmetic chemistry. This study aimed to evaluate the growth, plant yield and esentail oil yield of 5 Palmarosa 

lines selected from Palmarosa accessions of the Research Centre of Medicinal Plants (denoted as SHH01 - SHH05). 

The experiment was arranged in a completely randomized design with 3 replicates in 2021 summer-autumn season 

in Thanh Tri, Hanoi. The results showed that the SHH05 line had growth duration of 166 days, fresh plant yield of 

43.0 tons/ha, essential oil content in fresh and dried matter of 0.73% and 1.61%, respectively, and essential oil yield 

of 313.9 kg/ha. The SHH05 line appeared the most potential line for essentail oil extraction. 

Keywords: Palmarosa (Cymbopogon martinii (Roxb.) Wats.), biomass yield , essential oil yield. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sâ hoa hồng (Cymbopogon martini (Roxb.) 

Wats.) là một loäi có thĄm låu nëm thuộc họ hòa 

thâo Poaceae, chi có chanh Cymbopogon 

(Hussain & cs., 1988). Chi Cymbopogon có nguồn 

gốc ć vùng nhiệt đĆi và ôn đĆi çm cûa châu Á, 

châu Phi và châu Mỹ (Kumar & cs., 2009). Chi 

Cymbopongon chĀa gæn 184 loài, loài phý, giống 

và giống phý, trong đò 54 loài đã đþợc biết đến và 

chçp nhên trên toàn thế giĆi (Bertea & Maffei, 

2010; Saraswathi & cs., 2016), trong đò ć Ấn Độ 

có khoâng 45 loài. Các loài trong chi Cymbopogon 

thể hiện să biến động và đa däng về các đặc điểm 

hình thái và thành phæn tinh dæu (Saraswathi & 

cs., 2016). Các loài Cymbopogon cüng đþợc biết 

đến vĆi giá trð về hþĄng thĄm và các loäi đþợc 

thþĄng mäi chû yếu gồm C. citratus (sâ Tây Ấn 

Độ), C. martinii var. motia var. motia và sofia 

(Palmarosa và có gÿng), C. flexuosus (sâ Đông 

Ấn Độ), C. winterianus (sâ Java) và C. nardus 

(sâ Ceylon).  
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Cymbopogon martinii trong tiếng Việt gọi 

tên sâ hoa hồng, sâ rộng, sâ lá rộng, sâ Ấn Độ. 

Loài này đþợc (Roxb.) W. Watson mô tâ khoa học 

đæu tiên nëm 1882. Nò là loäi cây nhiệt đĆi mọc ć 

khu văc çm áp và èm þĆt, có nguồn gốc tÿ Ấn Độ 

và Đông DþĄng, đþợc biết đến là nguồn cung cçp 

tinh dæu dễ bay hĄi. Sâ hoa hồng đþợc đþa vào 

trồng trọt ć Ấn Độ, Indonesia nhĂng nëm đæu 

thế kỷ XX. Hiện nay, sâ hoa hồng cñn đþợc trồng 

ć một số nþĆc châu Mỹ Latinh. Việt Nam đã 

trồng thā nghiệm sâ hoa hồng ć một số vùng 

quanh Hà Nội, miền Trung, Đông Nam Bộ. 

Bộ phên sā dýng cûa sâ hoa hồng là toàn 

cây (thân, lá và hoa) để tách chiết tinh dæu, 

trong đò hàm lþợng tinh dæu nhiều nhçt ć hoa. 

Tinh dæu sâ hoa hồng chĀa hàm lþợng geraniol 

cao (70-80%) nên là nguồn nguyên liệu đþợc 

dùng để thay thế tinh dæu hoa hồng trong công 

nghệ hoá mỹ phèm (nþĆc hoa, dæu gội đæu, sĂa 

tím). Tinh dæu sâ hoa hồng là nguồn nguyên 

liệu tă nhiên tốt nhçt chĀa các chçt đþợc sā 

dýng làm nþĆc hoa nhþ geraniol (75%), geraniol 

axetat (20%), linalool (2%), -terpineol, geranyl 

isobutyrate… (Rao & cs., 2005). 

Hiện nay, nghiên cĀu về sâ hoa hồng ć Việt 

Nam không nhiều, chû yếu têp trung vào 

nghiên cĀu kỹ thuêt trồng, hàm lþợng và công 

dýng cûa tinh dæu có trong cây. Trung tâm 

Nghiên cĀu Trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội 

là đĄn vð cò lþu giĂ méu giống sâ hoa hồng 

(Nguyễn Vën Thuên, 2007). Tuy nhiên, tÿ nëm 

2007 đến nay, sĀc sống cûa hät giống giâm, 

đồng thąi sau một thąi gian dài không đþợc đþa 

ra sân xuçt nên khâ nëng thích nghi cûa các 

méu giống vĆi điều kiện sinh thái cüng giâm, tÿ 

đò dén đến thoái hóa giống, cåy sinh trþćng 

phát triển kém. Bên cänh đò, nhu cæu dùng sâ 

hoa hồng đang tëng, nhiều công ty đang cæn 

phát triển nguyên liệu cho sân xuçt tinh dæu. 

Do đò, méu giống này cæn đþợc phýc tráng läi 

và nhân giống, tiến tĆi khâo nghiệm công nhên 

giống, cung cçp nguồn giống cho sân xuçt 

nguyên liệu sân xuçt tinh dæu phýc vý nhu cæu 

trong nþĆc. Nëm 2020, méu giống sâ hoa hồng 

cûa Việt Nam đþợc lþu giĂ trong kho länh tÿ 

nëm 2007 đã đþợc trồng và đánh giá, tÿ đò chọn 

đþợc 5 dòng sâ. Do sâ hoa hồng vÿa có khâ nëng 

nhân giống vô tính và hĂu tính (Singh & cs., 

2000), nên các dòng sâ này đþợc thu hät và sā 

dýng làm vêt liệu nghiên cĀu. Trong nghiên cĀu 

này, 5 dòng sâ đþợc đánh giá về sinh trþćng 

phát triển, nëng suçt và chçt lþợng, tÿ đò lăa 

chọn và mô tâ dòng có tiềm nëng về nëng suçt 

và chçt lþợng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Vêt liệu nghiên cĀu gồm 05 dòng sâ hoa 

hồng đþợc chọn lọc và thu hät nëm 2020, là các 

méu giống cûa Việt Nam đþợc lþu giĂ täi kho 

länh tÿ nëm 2007 cûa Trung tâm Nghiên cĀu 

Trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội. Các dòng 

sâ hoa hồng đþợc kí hiệu læn lþợt tÿ SHH01, 

SHH02, SHH03, SHH04 và SHH05.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm  

Thí nghiệm bố trí täi Trung tâm Nghiên 

cĀu Trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội täi 

Thanh Trì - Hà Nội, vý hè thu tÿ tháng 3 đến 

tháng 10/2021. Thí nghiệm đþợc bố trí khối 

ngéu nhiên đæy đû vĆi 3 læn nhíc, vĆi diện tích ô 

thí nghiệm 20m2. Mêt độ trồng là 4 cây/m2 vĆi 

khoâng cách 50cm × 50cm. 

Hät cûa 5 dòng sâ thu hoäch nëm 2020 

đþợc sā dýng làm vêt liệu nghiên cĀu, hät đþợc 

gieo þĄm cåy trong nhà lþĆi tÿ tháng 3/2021. 

Sau khoâng 30 ngày, cåy con cò 6 lá và đät 

chiều cao 15-20cm thì đþợc đþa ra trồng ć ruộng 

(tháng 4/2021). Lþợng phân bón cho 1ha gồm 

phân chuồng hoai mýc 25 tçn/ha + 200kg N + 

200kg P2O5 + 100kg K2O (Nguyễn Vën Thuên, 

2007). Cách bòn nhþ sau: 

Bón lót: Bón toàn bộ 25 tçn/ha phân chuồng 

+ 200kg P2O5 + 100kg K2O 

Bón thúc læn một: Sau trồng 45 ngày, lþợng 

bón 100kg N 

Bón thúc læn hai: Sau læn một 30-40 ngày, 

lþợng bón 100kg N. 

2.2.2. Chỉ tiêu theo dõi 

Đặc điểm sinh trþćng, phát triển và nëng 

suçt đánh giá ć 5 dòng sâ bao gồm: 
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- Thąi gian sinh trþćng qua các giai đoän 

(ngày): Đþợc tính tÿ khi trồng đến các giai đoän 

sinh trþćng cûa cây. 

- Chiều cao cây (cm): Chiều cao cåy đþợc đo 

tÿ vð trí sát mặt đçt đến vuốt lá cao nhçt. 

- Số nhánh: Đếm tổng số nhánh trên  

một khóm. 

- Số lá: Đếm số lá trên nhánh tốt nhçt  

cûa khóm. 

- Độ dài bông (cm): Đo tÿ vð trí cổ bông đến 

đæu bông. 

 - Đþąng kính thån (cm): Đo täi vð trí giĂa 

lòng đæu tiên tính tÿ gốc. 

- Chiều dài lá (cm): Đo tÿ cuống lá đến đæu lá. 

- Chiều rộng lá (cm): Đo täi vð trí rộng nhçt 

cûa phiến lá. 

- Tỷ lệ nhiễm bệnh đäo ôn (Pyricularia 

oryzae): Tỷ lệ nhiễm bệnh trên các dòng sâ đþợc 

đánh giá theo quy chuèn kỹ thuêt quốc gia 

QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT về phþĄng pháp 

điều tra phát hiện dðch häi cây trồng và xác 

đðnh mĀc độ phổ biến cûa bệnh theo thang 4 cçp 

(Viện Bâo vệ thăc vêt, 1997). 

- Nëng suçt cá thể (NSCT; kg/khóm): Thu 

hoäch tÿng khòm và tính nëng suçt tþĄi. 

- Nëng suçt lý thuyết (NSLT; tçn/ha): Nëng 

suçt lý thuyết đþợc tính theo công thĀc: 

NSLT (tçn/ha) = NSCT (kg/nhóm) × mêt độ 

(cây/ha) × (1/1.000) 

 - Nëng suçt thăc thu (NSTT, tçn/ha): Thu 

hoäch dþợc liệu trên ô thí nghiệm, cân toàn bộ 

và quay đổi nëng suçt thăc thu. 

- Hàm lþợng tinh dæu trên dþợc liệu tþĄi (% 

hay ml/g) đþợc phân tích bìng phþĄng pháp cçt 

kéo hĄi nþĆc (Bộ Y tế, 2017). Thành phæn tinh 

dæu (geraniol, %) đþợc xác đðnh bìng phþĄng 

pháp síc ký khí (Bộ Y tế, 2017). 

- Nëng suçt tinh dæu (NSTD, kg/ha): đþợc 

tính tÿ hàm lþợng tinh dæu trên dþợc liệu tþĄi 

và nëng suçt thăc thu theo công thĀc:  

NSTD (kg/ha) = Hàm lþợng tinh dæu/dþợc 

liệu tþĄi (ml/g) × NSTT × 1.000. 

2.2.3. Phân tích số liệu 

Các đặc điểm đánh giá đþợc tính trung 

bình, độ lệch chuèn và phân tích ANOVA bìng 

phæn mềm IRRISTAT 5.0 để đánh giá să khác 

biệt giĂa các dòng sâ hoa hồng sā dýng LSD  

(P <0,05). Các tính träng sinh trþćng phát triển, 

nëng suçt và hàm lþợng tinh dæu đþợc sā dýng 

để đánh giá mối tþĄng quan (r). 

Bâng 1. Đặc điểm hình thái thân, lá và hoa  

của các dòng sâ hoa hồng đánh giá trong vụ hè thu 2021 

Dòng Thân Lá Hoa Quả Hạt 

SHH01 Thân tròn, chia làm nhiều đốt, 
giữa các đốt có mấu lồi. Thân có 
bề mặt nhẵn, màu vàng, có bẹ lá 
ôm quanh thân 

Lá màu xanh đậm, 
tai lá màu xanh, 
mép lá nguyên 

Hoa mọc từng 
chùm, hoa đơn 
màu trắng 

- Quả hình trụ 

- Quả màu nâu 
nhạt, có 1 lớp 
lông màu trắng 
bao phủ 

- Hạt hình trụ thuôn 
về hai phía, kích 
thước nhỏ 

- Màu vàng 

SHH02 Thân tròn chia làm nhiều đốt, giữa 
các đốt có mấu lồi. Thân có bề 
mặt nhẵn, màu vàng, có bẹ lá ôm 
quanh thân 

Lá màu xanh đậm, 
tai lá màu xanh, 
mép lá nguyên 

Hoa mọc từng 
chùm, hoa đơn 
màu trắng 

- Hạt hình trụ thuôn 
về hai phía, kích 
thước nhỏ 

- Màu vàng  

SHH03 Thân tròn chia làm nhiều đốt, giữa 
các đốt có mấu lồi. Thân có bề 
mặt nhẵn, màu vàng, có bẹ lá ôm 
quanh thân 

Lá màu xanh nhạt, 
tai lá màu xanh, 
mép lá nguyên 

Hoa mọc từng 
chùm, hoa đơn 
màu trắng 

- Hạt hình trụ thuôn 
về hai phía, kích 
thước nhỏ 

- Màu vàng nhạt 

SHH04 Thân tròn chia làm nhiều đốt, giữa 
các đốt có mấu lồi. Thân có bề 
mặt nhẵn, màu vàng, có bẹ lá ôm 
quanh thân 

Lá màu xanh nhạt, 
tai lá màu đỏ, mép 
lá nguyên 

Hoa mọc từng 
chùm, hoa đơn 
màu trắng, nhụy 
hoa màu đỏ 

- Hạt hình trụ thuôn 
về hai phía, kích 
thước nhỏ 

- Màu vàng nhạt 

SHH05 Thân tròn chia làm nhiều đốt, giữa 
các đốt có mấu lồi. Thân có bề 
mặt nhẵn, màu vàng, có bẹ lá ôm 
quanh thân 

Lá màu xanh nhạt, 
tai lá màu xanh, 
mép lá nguyên 

Hoa mọc từng 
chùm, hoa đơn 
màu trắng. 

 

- Hạt hình trụ thuôn 
về hai phía, kích 
thước nhỏ, 

- Màu vàng 
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Bâng 2. Thời gian sinh trưởng, phát triển  

của các dòng sâ hoa hồng được đánh giá trong vụ hè thu 2021 

Dòng 
Thời gian từ trồng đến… (ngày) 

Đẻ nhánh Ra hoa Ra hoa rộ Thu hoạch 

SHH01 12,7 ± 1,0 126,7 ± 2,5 145,0 ± 3,5 162,3 ± 4,0 

SHH02 15,0 ± 1,5 109,3 ± 3,0 132,7 ± 4,0 160,7 ± 3,5 

SHH03 14,3 ± 1,0 119,3 ± 4,5 137,3 ± 3,5 154,3 ± 3,0 

SHH04 13,3 ± 1,0 111,0 ± 4,0 133,3 ± 2,0 157,3 ± 3,5 

SHH05 13,0 ± 1,0 112,3 ± 3,5 135,0 ± 3,5 166,0 ± 4,5 

LSD0,05 1,9 5,6 8,2 8,5 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm hình thái của các dòng sâ 

hoa hồng 

Đối vĆi đặc điểm lá, dòng SHH01 và SHH02 

cò lá xanh đêm, tai lá màu xanh, mép lá nguyên 

(Bâng 1). Dòng SHH03 và SHH04 có màu lá 

xanh nhät, tai lá màu xanh, mép lá nguyên. Đặc 

biệt dñng SHH04 cò đặc điểm riêng là lá xanh 

đêm, tai lá màu đó, mép lá nguyên. 

Các dòng SHH01, SHH02, SHH03 đều có 

đặc điểm hoa giống nhau về màu hoa tríng và 

nhýy hoa màu xanh nhät. Riêng dòng SHH04 có 

đặc điểm riêng biệt vĆi nhýy hoa màu đó. 

Tçt câ 5 dòng sâ hoa hồng cò đặc điểm về 

quâ giống nhau là quâ hình trý, màu nâu nhät 

và có 1 lĆp lông màu tríng bao phû. Câ 5 dòng 

cò đặc điểm về hät giống nhau (hät hình trý 

thuôn về hai phía, kích thþĆc nhó). Về màu síc 

hät các dòng SHH01, SHH02 và SHH05 có cùng 

màu hät vàng, riêng SHH03 và SHH04 có hät 

màu vàng nhät. 

3.2. Thời gian sinh trưởng, phát triển của 

các dòng sâ hoa hồng trong vụ hè thu 2021 

Các dòng sâ hoa hồng sau khi trồng đều 

nhanh chóng bén rễ hồi xanh và đê nhánh. Thąi 

gian trồng đến lúc đê nhánh cûa các dòng sâ hoa 

hồng biến động tÿ 12,7-15 ngày (Bâng 2). SHH01 

có thąi gian trồng đến lúc đê nhánh sĆm nhçt 

(12,7 ngày), tiếp theo SHH04 và SHH05 là 13,3 

và 13,0 ngày tþĄng Āng. SHH02 có thąi gian 

trồng đến lúc ra nhánh muộn nhçt là 15 ngày. 

Sâ hoa hồng là loäi sâ có khâ nëng sinh sân 

hĂu tính tốt, trong điều kiện bình thþąng, tçt câ 

các dñng đều ra hoa. Thąi gian trồng đến lúc ra 

hoa cûa các dòng sâ hoa hồng có să khác nhau, 

biến động tÿ 109,3-126,7 ngày và să khác biệt 

này do đặc điểm cûa tÿng dòng. SHH01 có thąi 

gian trồng đến lúc ra lá mĆi sĆm nhçt nhþng läi 

có thąi gian trồng đến lúc ra hoa muộn nhçt 

(126,7 ngày). SHH02 có thąi gian trồng đến lúc 

ra lá mĆi muộn nhçt nhþng läi có thąi gian 

trồng đến lúc ra hoa sĆm nhçt (109,3 ngày). 

SHH04 và SHH05 có thąi gian tÿ trồng đến khi 

ra hoa tþĄng đþĄng nhau (111,0 và 112,3 ngày 

tþĄng Āng). Ở thąi kì này, tốc độ ra hoa nhanh 

hay chêm phý thuộc nhiều vào đặc điểm di 

truyền cûa dñng, điều kiện ánh sáng và độ èm. 

Thąi gian trồng đến lúc thu hoäch có să khác 

biệt cûa các dñng đánh giá, biến động tÿ  

154,3-166,0 ngày (khoâng 12 ngày khác biệt). 

SHH03 có thąi gian trồng đến lúc thu hoäch sĆm 

nhçt (154,3 ngày), còn SHH01, SHH02, và SHH04 

có thąi gian trồng đến lúc thu hoäch không khác 

biệt, biến động tÿ 157,3-162,3 ngày. SHH05  

có thąi gian thu hoäch muộn nhçt (166 ngày). 

3.3. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của 

các dòng sâ hoa hồng trong vụ hè thu 2021 

Các đặc điểm sinh trþćng và phát triển cûa 

các dòng sâ hoa hồng nhþ chiều cao cây, số lá, số 

nhánh, độ dài bông, đþąng kính thân, chiều dài 

lá và chiều rộng lá cüng là nhĂng yếu tố cçu täo 

nên nëng suçt cûa các dòng do cây sâ sā dýng 

toàn bộ thån lá và hoa để tách chiết tinh dæu. 

Các dòng sâ hoa hồng đþợc đánh giá thể hiện să 
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khác biệt rõ rệt về đặc điểm sinh trþćng và phát 

triển (Bâng 3).  

Chiều cao cây cûa các dñng dao động tÿ 

133,4-172,2cm, trong đò dñng đät cao nhçt là 

SHH05, tiếp theo là các dòng SHH01 (167,5cm), 

SHH02 (165,7cm) và SHH03 (158,6cm). Dòng 

SHH04 có chiều cao cây thçp nhçt (133,4cm). 

Số lá cho thçy să khác biệt giĂa các dòng 

vĆi dòng cao nhçt là dòng SHH01 (15,6 lá/cây) 

và thçp nhçp là dòng SHH04 (13,1 lá/cåy). Đåy 

là một chî tiêu quan trọng liên quan đến nëng 

suçt cûa các dòng sâ hoa hồng do lá là bộ phên 

thu hoäch dþợc liệu quan trọng và có chĀa hàm 

lþợng hoät chçt cao. 

Xét ć chî tiêu số nhánh, dòng SHH03 có ít 

số nhánh nhçt (53,4 nhánh), tiếp theo là SHH04 

vĆi 59,5 nhánh. Dòng SHH05 có số nhánh nhiều 

nhçt vĆi 77,0 nhánh, gçp tÿ 1,2-1,5 læn số 

nhánh so vĆi các dòng còn läi. 

Độ dài bông cûa các dòng sâ hoa hồng biến 

động tÿ 34,6-46,4cm và sai khác ć mĀc cò ý nghïa 

5%. Dñng cò độ dài bông cao nhçt là SHH05 

(46,4cm). Các dñng khác cò độ dài bông thçp hĄn 

so vĆi SHH05 là SHH02, SHH01 và SHH03 

tþĄng Āng 43,9cm; 40,2cm và 36,2cm. Dòng 

SHH04 có chî tiêu độ dài bông thçp nhçt 34,6cm. 

Đþąng kính thân cûa các dòng sâ hoa hồng 

không có să biến động nhiều, să chênh lệch 

đþąng kính thân cûa các dòng không lĆn. Riêng 

dñng SHH02 đät chî tiêu đþąng kính thân cao 

nhçt (0,8cm), tiếp theo dòng SHH01 và SHH05 

đät chî tiêu đþąng kính tþĄng đþĄng nhau 

(0,7cm). Dñng SHH03 và SHH04 đät chî tiêu 

đþąng kính thân thçp nhçt (0,6cm).  

Về kích thþĆc lá, chiều dài lá cûa các dòng 

sâ hoa hồng biến động tÿ 29,5-38,0cm. Dòng 

SHH04 có chiều dài lá thçp nhçt so vĆi các dòng 

còn läi là 29,5cm, tiếp theo SHH01 và SHH03 có 

chiều dài lá bìng nhau (31,0cm), tiếp đến 

SHH02 đät chî tiêu chiều dài lá là 35,6cm và 

cuối cùng dñng SHH05 đät chî tiêu chiều dài lá 

cao nhçt 38,0cm. 

Chiều rộng lá cûa các dòng sâ hoa hồng 

cüng không cò să biến động nhiều, să chênh 

lệch chî tiêu chiều rộng lá cûa các dòng không 

lĆn. Dòng SHH03 và SHH04 có chiều rộng lá 

nhó nhçt (1,8cm), tiếp theo là SHH01 (1,9cm). 

SHH02 và SHH05 có chiều rộng lá lĆn nhçt, đät 

2,0cm. Lá là bộ phên chĀa nhiều tinh dæu cûa 

sâ hoa hồng nên kích thþĆc lá lĆn cò ý nghïa 

quan trọng trong việc giúp tëng nëng suçt thân 

lá xanh cüng nhþ nëng suçt tinh dæu cûa sâ  

hoa hồng. 

Să biến động về đặc điểm sinh trþćng và 

phát triển ć cây sâ hoa hồng cüng đã đþợc đánh 

giá và quan sát trên 9 méu giống cûa Jagadev  

& cs. (2001). Chiều cao biến động tÿ  

125,95-184,2cm, số nhánh tÿ 65,3-101,5 nhánh, 

số lá tÿ 5,9-8,2 lá, chiều dài lá tÿ 17,9-24,9cm, 

chiều dài bông tÿ 30,3-42,3cm. Nhþ vêy, 5 dòng 

sâ hoa hồng đánh giá trong thí nghiệm cüng cò 

hæu hết các đặc điểm sinh trþćng và phát triển 

tþĄng đþĄng nhþng cò số lá nhiều hĄn và kích 

thþĆc lá dài hĄn so vĆi Jagadev & cs. (2001) 

(Bâng 3). Tuy nhiên, đặc điểm sinh trþćng và 

phát triển còn phý thuộc vào biện pháp canh tác 

và bón phân (Rao & cs., 2015) hoặc xen canh 

(Rao & cs., 1993).  

3.4. Tình hình sâu, bệnh hại của các dòng 

sâ hoa hồng trong vụ hè thu năm 2021 

Trong sân xuçt cây sâ hoa hồng, sâu bệnh 

häi là một trong nhĂng nguyên nhân làm hän 

chế nëng suçt, chçt lþợng tinh dæu sâ hoa hồng, 

làm giâm hiệu quâ kinh tế cüng nhþ làm tëng 

chi phí trong quá trình sân xuçt. Trong vý hè 

thu 2021, các dòng sâ hoa hồng đþợc đánh giá ít 

bð sâu bệnh häi. Các dòng sâ hoa hồng chî bð 

bệnh đäo ôn, thąi điểm gây häi nhçt là tháng 8 ć 

thąi kì cây ra hoa (Bâng 4). Vết bệnh trên lá ânh 

hþćng đến khâ nëng quang hợp cûa cåy do đò 

làm ânh hþćng đến sinh trþćng, phát triển và 

nëng suçt sâ hoa hồng. Vì vêy, trong sân xuçt 

cæn chú ý và sā dýng biện pháp phòng trÿ bệnh 

đäo ôn hợp lý và hiệu quâ ć thąi kì ra hoa để cây 

sinh trþćng và phát triển tốt. 

Tuy nhiên, các dòng sâ hoa hồng chî bð 

nhiễm đäo ôn ć mĀc độ ít phổ biến (11-25% cây 

hoặc lá bð bệnh), riêng SHH03 bð nhiễm ć mĀc 

độ phổ biến (26-50% cây hoặc lá bð bệnh). Nhþ 

vêy, các dòng SHH01, SHH02, SHH04 và 

SHH05 có sĀc chống chðu bệnh đäo ôn cao hĄn 

so vĆi dòng SHH03. 
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Bâng 3. Các đặc điểm sinh trưởng và phát triển  

của các dòng sâ hoa hồng được đánh giá trong vụ hè thu 2021 

Dòng 
Chiều cao cây 

(cm) 
Số lá Số nhánh 

Độ dài bông 
(cm) 

Đường kính thân 
(cm) 

Chiều dài lá 
(cm) 

Chiều rộng lá 
(cm) 

SHH01 167,5 ± 7,2 15,6 ± 2,7 63,5 ± 3,4 40,2 ± 3,6 0,7 ± 0,06 31,0 ± 3,1 1,9 ± 0,07 

SHH02 165,7 ± 8,1 14,4 ± 1,9 61,2 ± 4,1 43,9 ± 4,1 0,8 ± 0,04 35,6 ± 2,9 2,0 ± 0,06 

SHH03 158,6 ± 6,9 13,9 ± 1,5 53,4 ± 3,5 36,2 ± 2,8 0,6 ± 0,05 31,0 ± 2,1 1,8 ± 0,03 

SHH04 133,4 ± 7,3 13,1 ± 1,1 59,5 ± 4,7 34,6 ± 3,8 0,6 ± 0,06 29,5 ± 1,6 1,8 ± 0,04 

SHH05 172,2 ± 8,5 14,6 ± 1,3 77,0 ± 5,2 46,4 ± 2,4 0,7 ± 0,03 38,0 ± 2,8 2,0 ± 0,05 

LSD0,05 7,6 2,5 7,5 6,2 0,13 4,27 0,44 

CV% 3,3 11,8 8,2 10,5 5,2 8,9 6,2 

Bâng 4. Mức độ nhiễm đạo ôn 

trên các dòng sâ hoa hồng 

Dòng Bệnh đạo ôn (cấp bệnh) 

SHH01 ++ 

SHH02 ++ 

SHH03 +++ 

SHH04 ++ 

SHH05 ++ 

Ghi chú: Phân cấp bệnh hại:  

+: Rất ít phổ biến (< 10% cây hoặc lá bị 

bệnh); ++: Ít phổ biến (11-25% cây hoặc 

lá bị bệnh); +++: Phổ biến (26-50% cây 

hoặc lá bị bệnh); ++++: Rất phổ biến  

(> 50% cây hoặc lá bị bệnh). 

 

3.5. Năng suất cá thể và năng suất thực thu 

của các dòng sâ hoa hồng trong vụ hè thu 

năm 2021 

Nëng suçt cá thể tþĄi là khối lþợng thăc tế 

cûa tÿng cá thể thu đþợc trên một cây trong một 

vý thu hoäch. Đåy là đĄn vð nhó nhçt täo nên 

nëng suçt và cüng quyết đðnh nëng suçt quæn 

thể cåy. Nëng suçt cá thể tþĄi cûa các dòng  

sâ hoa hồng dao động tÿ 1,71-1,99 kg/khóm  

và sai khác nhau ć mĀc cò ý nghïa 5%  

(LSD = 0,10 kg/khóm) (Bâng 5). Dñng cò nëng 

suçt cá thể tþĄi cao bao gồm SHH02 (2,10 

kg/khóm) và SHH05 (2,11 kg/khóm). Dòng có 

nëng suçt cá thể tþĄi thçp gồm SHH03 (1,77 

kg/khóm), SHH01 (1,99 kg/khóm). SHH04 có 

nëng suçt cá thể tþĄi thçp nhçt so vĆi các dòng 

còn läi (1,71 kg/khóm). 

Nëng suçt lý thuyết thể hiện tiềm nëng 

nëng suçt cûa các dòng vĆi điều kiện sinh 

trþćng và phát triển tối þu nhçt, ít bð nhiễm sâu 

bệnh häi nhçt. Nëng suçt lý thuyết cûa các 

dòng biến động tÿ 47,5-58,6 tçn/ha. SSH02 và 

SSH05 là hai dòng có tiềm nëng nëng suçt cao,  

> 58 tçn/ha.  

Nëng suçt thăc thu cûa các dòng có să 

khác nhau rõ rệt, vĆi dòng SHH03 và SHH04 

đät nëng suçt thçp nhçt vĆi kết quâ læn lþợt là  

34,9 tçn/ha và 35,3 tçn/ha. Dòng SHH02 và 

SHH05 cò nëng suçt thăc thu cao, tþĄng Āng là  

41,8 tçn/ha và 43,0 tçn/ha. Nëng suçt cûa các 

dòng sâ hoa hồng đánh giá tþĄng đþĄng vĆi 

nëng suçt công bố bći Cheena & cs. (2020), vĆi 

nëng suçt tþĄi là 44,98 tçn/ha. 
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Bâng 5. Năng suất dược liệu tươi  

của các dòng sâ hoa hồng được đánh giá trong vụ hè thu 2021 

Dòng 
Năng suất cá thể 

(kg/khóm ) 
Năng suất lý thuyết 

(tấn/ha ) 
Năng suất thực thu 

(tấn/ha ) 

SHH01 1,99 55,3 39,7 

SHH02 2,10 58,3 41,8 

SHH03 1,79 49,7 34,9 

SHH04 1,71 47,5 35,3 

SHH05 2,11 58,6 43,0 

LSD0,05 0,10 - 3,4 

CV% 0,32 - 10,6 

Bâng 6. Hàm lượng tinh dầu của các dòng sâ hoa hồng đánh giá trong vụ hè thu 2021 

Dòng Hàm lượng tinh dầu  
tính trên dược liệu tươi (%) 

Hàm lượng tinh dầu  
tính trên dược liệu khô (%) 

Hàm lượng geraniol  
trong tinh dầu (%) 

Năng suất tinh dầu 
(kg/ha) 

SHH01 0,60 1,46 87,81 238,2 

SHH02 0,67 1,58 80,47 280,0 

SHH05 0,73 1,61 81,85 313,9 

 

3.6. Hàm lượng tinh dầu của các dòng sâ 

hoa hồng được đánh giá trong vụ hè thu 

năm 2021 

Tinh dæu sâ hoa hồng là hỗn hợp cûa nhiều 

hợp chçt thiên nhiên có mùi đặc trþng, cò màu 

vàng nhät. Cën cĀ đặc điểm sinh trþćng phát 

triển và nëng suçt dþợc liệu tþĄi cûa các dòng 

(Bâng 4), ba dòng có tiềm nëng nëng suçt cao 

nhçt SHH01, SHH02 và SHH05 đþợc lăa chọn 

để phân tích chçt lþợng dþợc liệu. Hàm lþợng 

tinh dæu tính trên dþợc liệu tþĄi cûa các dòng sâ 

hoa hồng biến động tÿ 0,60-0,73%. SHH05 có 

hàm lþợng tinh dæu tính trên dþợc liệu tþĄi cao 

nhçt vĆi tỷ lệ 0,73%, tiếp đến dñng SHH02 đät 

hàm lþợng vĆi tỷ lệ 0,67% và SHH01 đät hàm 

lþợng vĆi tỷ lệ 0,60% (Bâng 6). 

Hàm lþợng tinh dæu tính trên dþợc liệu 

khô cûa các dòng sâ hoa hồng biến động tÿ 

1,46-1,61%. Trong đò SHH05 cò hàm lþợng 

tinh dæu tính trên dþợc liệu khô cao nhçt vĆi tỷ 

lệ 1,61%, tiếp đến dñng SHH02 đät hàm lþợng 

vĆi tỷ lệ 1,58% và dñng SHH01 đät hàm lþợng 

vĆi tỷ lệ 1,46%.  

Geraniol là một trong nhĂng thành phæn 

quan trọng nhçt trong tinh dæu sâ hoa hồng. 

Hàm lþợng geraniol trong tinh dæu cûa các dòng 

SHH01, SHH04 và SHH05 thu đþợc læn lþợt là 

87,81%; 80,47% và 81,85%. Cën cĀ vào nëng 

suçt và hàm lþợng tinh dæu có trong dþợc liệu, 

nëng suçt tinh dæu cûa ba dñng dao động tÿ 

238,2-313,9 kg/ha, trong đò cao nhçt là dòng 

SHH05 và thçp nhçt là dòng SHH01. 

Trong nghiên cĀu khác cûa Nilofer & cs. 

(2021), nëng suçt tinh dæu trung bình cûa sâ 

hoa hồng thu hoäch trong 2 nëm đät 420 l/ha. 

Trong nghiên cĀu so sánh 9 méu giống sâ hoa 

hồng Palmarosa, Jagadev & cs. (2001) cho thçy 

bông cho hàm lþợng tinh dæu cao hĄn các bộ 

phên lá, thân và biến động tÿ 1,04-1,37%. Nhþ 

vêy, các dòng sâ hoa hồng trong thí nghiệm này 

cò hàm lþợng tinh dæu tþĄng đối cao và nëng 

suçt tinh dæu tþĄng đþĄng so vĆi các nghiên cĀu 

khác (Bâng 6). Tuy nhiên, nëng suçt và hàm 

lþợng tinh dæu còn phý thuộc vào biện pháp 

canh tác và bón phân (Rao & cs., 2015). 

3.7. Tương quan giữa đặc điểm sinh trưởng, 

phát triển, năng suất của các dòng sâ hoa 

hồng đánh giá trong vụ hè thu 2021 

Mối tþĄng quan giĂa đặc điểm sinh trþćng, 

phát triển, nëng suçt và chçt lþợng cûa các dòng 
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sâ hoa hồng thể hiện să liên hệ hay mối tþĄng 

quan giĂa các tính träng có chặt chë hay không. 

MĀc độ tþĄng quan (r) đþợc phân nhóm vĆi r tÿ 

0,8-1 tþĄng quan rçt chặt; r tÿ 0,6-0,8 tþĄng 

quan chặt; r tÿ 0,4-0,6 tþĄng quan trung bình; và 

r < 0,4 tþĄng quan yếu. Việc xác đðnh độ tþĄng 

quan giúp xác đðnh có yếu tố, chî tiêu liên quan 

chặt chë vĆi nhau để đþa ra biện pháp can thiệp 

nhþ về canh tác và kỹ thuêt Āng dýng nhìm 

phát huy đþợc nëng suçt tiềm nëng cüng nhþ 

chçt lþợng tinh dæu cûa các dòng sâ hoa hồng. 

Kết quâ phån tích tþĄng quan giĂa các tính 

träng cho thçy thąi gian sinh trþćng cò tþĄng 

quan thuên và rçt chặt vĆi chiều dài bông, số 

nhánh, nëng suçt cá thể và nëng suçt cûa các 

dñng, cò tþĄng quan ć mĀc cao so vĆi chiều cao 

cây và chiều dài lá (r > 0,80) (Bâng 7). 

Chiều cao cåy cò tþĄng quan nghðch vĆi 

chiều rộng lá (r = -0,456). Tuy nhiên, chiều cao 

cây läi cò tþĄng quan thuên và rçt chặt vĆi nëng 

suçt cá thể và chiều dài bông, vĆi tþĄng quan 

læn lþợt là r = 0,867 và r = 0,823, tþĄng quan 

thuên và chặt vĆi nëng suçt thăc thu  

(r = 0,767). Nhþ vêy, dòng có chiều cao cây cao 

thì có tiềm nëng về nëng suçt. 

TþĄng tă, số nhánh cò tþĄng quan rçt chặt 

vĆi nëng suçt thăc thu (r = 0,803), tþĄng quan 

chặt vĆi chiều dài bông (r = 0,795) và nëng suçt 

cá thể (r = 0,688). Nhþ vêy dòng phân nhánh 

nhiều së có tiềm nëng về nëng suçt. 

Chiều dài lá cò tþĄng quan thuên và chặt so 

vĆi nëng suçt cá thể và nëng suçt thăc thu hĄn 

chiều rộng lá. Chiều dài bông và nëng suçt cá 

thể cò tþĄng quan thuên và rçt chặt vĆi nëng 

suçt thăc thu (r > 0,9). 

Nhþ vêy, méu giống sâ hoa hồng có chiều 

cao cây cao, nhiều lá, nhiều bông, và hàm lþợng 

dæu cûa bông cao së cho nëng suçt dæu cao. 

Theo Jagadeve & cs. (2001), hàm lþợng dæu cûa 

bông là một trong nhĂng chî tiêu quan trọng để 

lăa chọn giống. 

3.8. Bân mô tâ đặc điểm dòng sâ hoa hồng 

được chọn lọc SHH05 

Cën cĀ đánh giá đặc điểm sinh trþćng phát 

triển, nëng suçt và chçt lþợng tinh dæu, dòng 

SHH05 đþợc lăa chọn và cò các đặc điểm hình 

thái đþợc mô tâ ć bâng 8. 

4. KẾT LUẬN 

Nëm dñng sâ hoa hồng đã đþợc đánh giá về 

đặc điểm sinh trþćng, phát triển, nëng suçt và 

chçt lþợng dþợc liệu trong vý hè thu nëm 2021 

täi Thanh Trì, Hà Nội. Kết quâ cho thçy dòng 

SHH05 là dòng có triển vọng nhçt, vĆi khâ nëng 

sinh trþćng phát triển tốt, nëng suçt dþợc liệu 

đät 43,0 tçn/ha, hàm lþợng tinh dæu trong dþợc 

liệu khô đät 1,61% và nëng suçt tinh dæu đät 

313,9 kg/ha. Dòng SHH05 cæn đþợc tiếp týc 

đánh giá và xåy dăng quy trình kỹ thuêt canh 

tác để góp phæn tuyển chọn giống sâ hoa hồng 

cò nëng suçt và chçt lþợng cao phù hợp vĆi điều 

kiện sinh thái täi vùng đồng bìng sông Hồng.  

Bâng 7. Tương quan giữa các đặc điểm sinh trưởng, phát triển  

và năng suất của các dòng sâ hoa hồng đánh giá trong vụ hè thu 2021 

 
TGST CCC SN CDL CRL CDB NSCT 

CCC 0,628       

SN 0,953 0,514      

CDL 0,731 0,711 0,762     

CRL 0,314 -0,456 0,378 0,154    

CDB 0,850 0,823 0,795 0,548 0,111   

NSCT 0,809 0,867 0,688 0,865 0,024 0,974  

NSTT 0,895 0,767 0,803 0,881 0,218 0,979 0,976 

Ghi chú: TGST: Thời gian sinh trưởng; CCC: Chiều cao cây; SN: Số nhánh; CDL: Chiều dài lá; 

CRL: Chiều rộng lá; CDB: Chiều dài bông; NSCT: Năng suất cá thể; NSTT: Năng suất thực thu. 
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Bâng 8. Đặc điểm hình thái dòng sâ hoa hồng SHH05 

Bộ phận Hình ảnh minh họa 

Rễ: rễ chùm gồm nhiều rễ con màu trắng, rễ ăn nông, ở các đốt gần mặt đất có 
hình thành rễ bất định. 

 

Thân: loại thân thảo có thể sống nhiều năm, thân dài mảnh đường kính  
0,67-0,73cm chia làm nhiều đốt, giữa các đốt có mấu lồi. Bề mặt thân trơn nhẵn 
phần thân non có màu xanh, thân già gần gốc chuyển màu hơi vàng. Bên trong 
thân có dạng xốp trắng. Chiều cao cây đạt 2,2-2,3m ở giai đoạn trưởng thành. 

 

Lá: Hình mác phiến dẹt hình mũi mác. Lá có màu xanh kích thước 38 × 2cm. Tai 
lá màu xanh, Bẹ lá không có lông, bao quanh đốt đốt và lóng cây. Mép lá 
nguyên. Lá có mùi thơm giống mùi hoa hồng. 

 

Hoa: hoa mọc thành chùm ở đỉnh ngọn, bông có chiều dài 44-48,8cm. Bông đơn 
lẻ không có cuống, màu trắng, có mày lõm vào trong. Nhụy hoa màu xanh nhạt. 
Chùm hoa có mùi thơm. 

 

Quả: Quả thóc rất nhỏ. Quả có màu nâu nhạt, có một lớp lông màu trắng 
bao phủ;  

Hạt: hình trụ thuôn về hai phía, kích thước nhỏ, màu vàng. 
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